Bài KT 1 tiết số 5: Consolidation 3 (Units 9 - 12) Top of Form

1.Chọn từ hoặc tổ hợp từ thích hợp để hoàn thành câu sau:
1. The sea may be said to have………………… Jack London with his real undergraduate education.
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image1.wmf]
	A. provided
	

	[image: image2.wmf]
	B. taken
	

	[image: image3.wmf]
	C. given
	

	[image: image4.wmf]
	D. brought
	


2.Chọn từ hoặc tổ hợp từ thích hợp để hoàn thành câu sau:
1. Serving the industrial, medical, research and government communities, the Laser Institude of America offers technical information and networking opportunities to……………….
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image5.wmf]
	A. around the globe from laser users
	

	[image: image6.wmf]
	B. laser users from the around globe
	

	[image: image7.wmf]
	C. from around the globe laser users
	

	[image: image8.wmf]
	D. Laser users from around the globe
	


3.Chọn phương án phù hợp để hoàn thành câu sau đây:
He is saving ...............he can go on vacation.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image9.wmf]
	A. unless
	

	[image: image10.wmf]
	B. so that
	

	[image: image11.wmf]
	C. that
	

	[image: image12.wmf]
	D. so
	


4.Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với phần gạch chân của 3 từ còn lại:
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image13.wmf]
	A. dean
	

	[image: image14.wmf]
	B. creature
	

	[image: image15.wmf]
	C. tea
	

	[image: image16.wmf]
	D. creative
	


5.Chọn từ/tổ hợp từ thích hợp để hoàn thành câu sau:
1. When I met John, he..............from his university already.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image17.wmf]
	A. had graduated
	

	[image: image18.wmf]
	B. had been graduating
	

	[image: image19.wmf]
	C. was graduating
	

	[image: image20.wmf]
	D. graduated
	


6.Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image21.wmf]
	A. harmful
	

	[image: image22.wmf]
	B. healthy
	

	[image: image23.wmf]
	C. hydrogen
	

	[image: image24.wmf]
	D. honesty
	


7.Chọn từ hoặc tổ hợp từ thích hợp để hoàn thành câu sau:
1. When the man ………………….a fire, he …………………..his comfortable time over a smoke.
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image25.wmf]
	A. had already built / had taken
	

	[image: image26.wmf]
	B. was already building / took
	

	[image: image27.wmf]
	C. had already built / took
	

	[image: image28.wmf]
	D. lready built / took
	


8.Chọn từ hoặc tổ hợp từ thích hợp để hoàn thành câu sau:
1. Laser acupuncture may be an effective treatment…………………headache, but the results should be confirmed in larger and more rigorous trials.
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image29.wmf]
	A. of
	

	[image: image30.wmf]
	B. with
	

	[image: image31.wmf]
	C. to
	

	[image: image32.wmf]
	D. for
	


9.Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với phần gạch chân của 3 từ còn lại:
Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image33.wmf]
	A. fence
	

	[image: image34.wmf]
	B. hymn
	

	[image: image35.wmf]
	C. button
	

	[image: image36.wmf]
	D. naughty
	


10.Chọn từ hoặc cụm từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau:
1. Force to go out in cold weather, the dog seemed to be very disappointed.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image37.wmf]
	A. to be
	

	[image: image38.wmf]
	B. disappointed
	

	[image: image39.wmf]
	C. to go
	

	[image: image40.wmf]
	D. Force
	


11.Chọn phương án đúng.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image41.wmf]
	A. When chemically absorbed cancer cells strike the laser beam, they release a form of oxygen that kill it.
	

	[image: image42.wmf]
	B. When these cells kill the laser, they strike chemically absorbed cancer cells that releases a form of oxygen.
	

	[image: image43.wmf]
	C. When the cancer cells absorb oxygen chemically, they release a form of laser that strikes to kill them.
	

	[image: image44.wmf]
	D. When the laser beam strikes chemically absorbed cancer cells, it releases a form of oxygen that kills these cells.
	


12.Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn thành câu sau:
1. Tradition claimed. that the British custom of driving on the left………………….. into being as a result of the British's hatred towards Napoleon.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image45.wmf]
	A. went
	

	[image: image46.wmf]
	B. got
	

	[image: image47.wmf]
	C. came
	

	[image: image48.wmf]
	D. arrived
	


13.Chia động từ trong ngoặc:I'm sure you (forget) me by the time I (be) back in five years.
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image49.wmf]
	A. has forgotten - am
	

	[image: image50.wmf]
	B. has forgotten - will be
	

	[image: image51.wmf]
	C. will forget - am
	

	[image: image52.wmf]
	D. will have forgotten - am
	


14.Chọn từ hoặc cụm từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau:
1. The laser beam seal red blood vessels so that the birthmark ABC becomes less conspicuous.
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image53.wmf]
	A. the birthmark
	

	[image: image54.wmf]
	B. red blood vessels
	

	[image: image55.wmf]
	C. seal
	

	[image: image56.wmf]
	D. less conspicuous
	


15.Chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu sau:A counselor is............................
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image57.wmf]
	A. a member of a council.
	

	[image: image58.wmf]
	B. a person or thing that comforts unhappy people.
	

	[image: image59.wmf]
	C. a person who gives advice.
	

	[image: image60.wmf]
	D. a person who makes others happy.
	


16.Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây: 
1. All my friends disagreed with me.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image61.wmf]
	A. Nobody among my friends agreed with me.
	

	[image: image62.wmf]
	B. I disagreed with all of my friends.
	

	[image: image63.wmf]
	C. None of my friends did not agree with me:
	

	[image: image64.wmf]
	D. I was disagreed by all of my friends.
	


17.Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image65.wmf]
	A. north
	

	[image: image66.wmf]
	B. warmth
	

	[image: image67.wmf]
	C. other
	

	[image: image68.wmf]
	D. thought
	


18.Chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu sau:A consumer is.............................
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image69.wmf]
	A. a machine which solves mathematical problems.
	

	[image: image70.wmf]
	B. a seller
	

	[image: image71.wmf]
	C. a person who has tuberculosis.
	

	[image: image72.wmf]
	D. a person who buys and uses up various products.
	


19.Chọn phương án phù hợp để hoàn thành câu sau đây:
We're going to buy a special ticket ..................we can go anywhere we like on the way.
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image73.wmf]
	A. since
	

	[image: image74.wmf]
	B. in order to
	

	[image: image75.wmf]
	C. as if
	

	[image: image76.wmf]
	D. so that
	


20.Chọn từ hoặc cụm từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau:
1. The laser beam can attack direct and accurate the diseased cells so that the healthy neighbours are left unharmed. Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image77.wmf]
	A. so that
	

	[image: image78.wmf]
	B. unharmed
	

	[image: image79.wmf]
	C. direct and accurate
	

	[image: image80.wmf]
	D. can attack
	


21.Chọn từ/ cụm từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau:
Many newspaper circulations has declined and the number of readers is diminishing.
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image81.wmf]
	A. circulations
	

	[image: image82.wmf]
	B. has
	

	[image: image83.wmf]
	C. the number of
	

	[image: image84.wmf]
	D. newspaper
	


22.Chọn từ/tổ hợp từ thích hợp để hoàn thành câu sau:
1. Your hair is long. Are you going to..........?Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image85.wmf]
	A. have it cut
	

	[image: image86.wmf]
	B. have it cutting
	

	[image: image87.wmf]
	C. have cut it
	

	[image: image88.wmf]
	D. be cutting it
	


23.Chọn câu đúng được sắp xếp từ những từ và cụm từ dưới đây:
1. Natural / Environment / Ministry / decided / the / koalas / Resources / of / protected / move / the / so / better / and / reserve / nature / that / to / could / into / they / be /.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image89.wmf]
	A. The Ministry of Natural Resources and Environment decided to move koalas into the national nature reserve so that they could be protected better.
	

	[image: image90.wmf]
	B. The Ministry of Natural Resources and Environment decided that koalas could be protected better so they move into the national nature to reserve.
	

	[image: image91.wmf]
	C. The Ministry of koalas decided to move into the national nature reserve so that Natural Resources and Environment they could be protected better.
	

	[image: image92.wmf]
	D. The Ministry of Natural koalas Resources and Environment decided to move into the national nature reserve so that they could be protected better.
	


24.Chọn câu đúng được sắp xếp từ những từ và cụm từ dưới đây:
1. choice / which / person / from / interest / to /varies / the / of / and / depends / much / jobs / on / person / individual's / ability /.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image93.wmf]
	A. The choice of jobs, which varies from person to person, depends much on individual's interest and ability.
	

	[image: image94.wmf]
	B. The choice of jobs, which depends from person to person, varies much on individual's interest and ability.
	

	[image: image95.wmf]
	C. The choice of which jobs varies from person to person, depends much on individual's interest and ability.
	

	[image: image96.wmf]
	D. The individual's jobs, which varies from person to person, depends much on choice of interest and ability.
	


25.Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn thành câu sau:
1. Valentine's Day, …………..…….from Roman, is now celebrated all over the world.
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image97.wmf]
	A. original
	

	[image: image98.wmf]
	B. to originate
	

	[image: image99.wmf]
	C. originating
	

	[image: image100.wmf]
	D. originate
	


26.Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với từ gạch chân của 3 từ còn lại.
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image101.wmf]
	A. pretty
	

	[image: image102.wmf]
	B. enter
	

	[image: image103.wmf]
	C. letter
	

	[image: image104.wmf]
	D. wet
	


27.Chọn phương án phù hợp để hoàn thành câu sau đây:
He got a new alarm clock .................he'd get up on time.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image105.wmf]
	A. so that
	

	[image: image106.wmf]
	B. because
	

	[image: image107.wmf]
	C. and
	

	[image: image108.wmf]
	D. so
	


28.Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây: 
1. May I borrow your car tonight, dad? "Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image109.wmf]
	A. You don't lend me your car tonight, do you?
	

	[image: image110.wmf]
	B. I'd like to lend you my car tonight, dad.
	

	[image: image111.wmf]
	C. Would you mind letting me drive your car tonight; dad?
	

	[image: image112.wmf]
	D. Shall I borrow your car tonight, dad?
	


29.Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image113.wmf]
	A. preference
	

	[image: image114.wmf]
	B. release
	

	[image: image115.wmf]
	C. emergency
	

	[image: image116.wmf]
	D. deficiency
	


30.Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn thành câu sau:
1. When being …………………to a stranger, American men often shake hands.
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image117.wmf]
	A. taken
	

	[image: image118.wmf]
	B. shown
	

	[image: image119.wmf]
	C. introduced
	

	[image: image120.wmf]
	D. recommended 
	


31.Đọc đoạn văn sau và điền A, B, C hoặc D vào chỗ trống tương ứng với phương án lựa chọn đúng:
The Middle East and North Africa are one of the driest regions on earth. Nearly two-thirds of the region is desert. The Sahara Desert of northern Africa is the largest desert in the world.
Desert air (1) [image: image121.wmf]

 little moisture, so few clouds form over the land. Without clouds to block the sun, temperatures may reach as (2) [image: image122.wmf]

 as 125°F during the day. At night, without the clouds to contain the heat, the temperature can fall to as low as 125°F.
Extreme temperatures (3) [image: image123.wmf]

 with little rainfall make desert life difficult for people, plants, and animals. (4)[image: image124.wmf]

 , some life forms have adapted to even the most severe desert (5) [image: image125.wmf]

 , Camels are able to survive long periods without food or water. Many desert plants have long, shallow (6) [image: image126.wmf]

 systems. This allows the plants to reach out to collect water over great distances. Other desert plants have taproots. Taproots grow very deep (7) [image: image127.wmf]

they can tap sources of underground water. Plant life in the desert is usually spread out over great distances. This is (8)[image: image128.wmf]

 deserts are often described as barren, or lifeless. 
When many people think of a desert they often think of endless miles of hot sand, but a desert does not have to be hot or sandy. Most of the land of the Middle East and North Africa is hot, dry desert land, (9) [image: image129.wmf]

 some deserts look very different. Most of Antarctica is a desert but there is no sand on the continent and the climate of Antarctica is (10) [image: image130.wmf]

 coldest on earth.

1. A. contains B. comprises C. consists D. includes
2. A. much B. far C. long D. high
3. A. locate B. combine C. explore D. separate
4. A. Therefore B. So C. However D. But
5. A. environment B. place C. society D. atmosphere
6. A. leave B. bark C. root D. branch
7. A. as B. because C. but D. so
8. A. what B. why C. how D. when
9. A. since B. as C. so D. but
10. A. a B. an C. the D. Ø

Bài KT 1 tiết số 6: Consolidation 4 (Units 13 - 16) 

Top of Form

1.Chọn phương án phù hợp để hoàn thành câu sau đây:

Boys usually enjoy pick.............. gifts for others.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image131.wmf]
	A. with
	

	[image: image132.wmf]
	B. off
	

	[image: image133.wmf]
	C. out
	

	[image: image134.wmf]
	D. up
	


2.Chọn câu gần nghĩa nhất với câu cho trước sau đây:
If she does not come soon, we will be probably late.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image135.wmf]
	A. We will be late if she does not arrive soon.
	

	[image: image136.wmf]
	B. We may cause her to be late.
	

	[image: image137.wmf]
	C. She will be here shortly.
	

	[image: image138.wmf]
	D. She probably forgot the appointment.
	


3.Chọn phương án phù hợp để hoàn thành câu sau đây:
..................the man gets, ................he becomes.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image139.wmf]
	A. The older - the weaker
	

	[image: image140.wmf]
	B. The more old - the more weak
	

	[image: image141.wmf]
	C. older - weaker
	

	[image: image142.wmf]
	D. The older - the weakest
	


4.Chọn phương án phù hợp để hoàn thành câu sau đây:
The larger a drop of water, ........................freezing temperature.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image143.wmf]
	A. its higher
	

	[image: image144.wmf]
	B. higher of its
	

	[image: image145.wmf]
	C. the higher its
	

	[image: image146.wmf]
	D. higher than its
	


5.Chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu sau:................... is where you skate.
Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image147.wmf]
	A. The yard
	

	[image: image148.wmf]
	B. The ring
	

	[image: image149.wmf]
	C. The rink
	

	[image: image150.wmf]
	D. The arena
	


6.Chọn câu gần nghĩa nhất với câu cho trước sau đây:
"You're always making terrible mistakes", said the teacher.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image151.wmf]
	A. The teacher complained about his students making terrible mistakes.
	

	[image: image152.wmf]
	B. The teacher asked his students why they always made terrible mistakes.
	

	[image: image153.wmf]
	C. The teacher realized that his students always made terrible mistakes.
	

	[image: image154.wmf]
	D. The teacher made his students not always make terible mistakes.
	


7.Chọn phương án phù hợp để hoàn thành câu sau đây:
She'd ...............gone to bed .................there was a telephone call.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image155.wmf]
	A. no sooner .......when
	

	[image: image156.wmf]
	B. no sooner .......than
	

	[image: image157.wmf]
	C. hardly ........when
	

	[image: image158.wmf]
	D. hardly ........than
	


8.Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image159.wmf]
	A. plumber
	

	[image: image160.wmf]
	B. doubt
	

	[image: image161.wmf]
	C. debt
	

	[image: image162.wmf]
	D. hobby
	


9.Chọn câu đúng được sắp xếp từ những từ cho sẵn sau đây:
It / not / deny / Mary / beautiful voice.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image163.wmf]
	A. Mary has a beautiful voice, so it can't deny.
	

	[image: image164.wmf]
	B. It is undeniable that Mary to have a beautiful voice.
	

	[image: image165.wmf]
	C. It can't be denied that Mary has a beautiful voice.
	

	[image: image166.wmf]
	D. It doesn't deny that Mary has a beautiful voice.
	


10.Chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu sau:
His change of job has .............him with a new challenge in life.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image167.wmf]
	A. initiated
	

	[image: image168.wmf]
	B. presented
	

	[image: image169.wmf]
	C. led
	

	[image: image170.wmf]
	D. introduced
	


11.Chọn phương án phù hợp để hoàn thành câu sau đây:
The labor union was determined to fight on..............they got some satisfaction.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image171.wmf]
	A. until
	

	[image: image172.wmf]
	B. since
	

	[image: image173.wmf]
	C. before
	

	[image: image174.wmf]
	D. after
	


12.Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image175.wmf]
	A. regions
	

	[image: image176.wmf]
	B. events
	

	[image: image177.wmf]
	C. spectators
	

	[image: image178.wmf]
	D. medals
	


13.Chọn câu có cùng nghĩa với câu cho trước:"Let's have a rest," said Tom.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image179.wmf]
	A. Tom asked her to have a rest.
	

	[image: image180.wmf]
	B. Tom advised her to have a rest.
	

	[image: image181.wmf]
	C. Tom suggested having a rest.
	

	[image: image182.wmf]
	D. Tom wanted to have a rest.
	


14.Chọn câu gần nghĩa nhất với câu cho trước sau đây:
The project received the unanimous approval of the committee.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image183.wmf]
	A. The whole committee wasn't in favor of the project.
	

	[image: image184.wmf]
	B. A few members of the committee approved of the project.
	

	[image: image185.wmf]
	C. The whole committee was in favor of the project.
	

	[image: image186.wmf]
	D. Many members of the committee wasn't in favor of the project.
	


15.Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau đây:
Mary is so ..............that people tell her all their troubles.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image187.wmf]
	A. confidential
	

	[image: image188.wmf]
	B. permission
	

	[image: image189.wmf]
	C. sympathetic
	

	[image: image190.wmf]
	D. dependent
	


16.Chọn từ/ cụm từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau đây:
Much of what we know about Vikings is in the form of centuries-old stories originally told by the Vikings theirselves.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image191.wmf]
	A. is in the form
	

	[image: image192.wmf]
	B. Vikings theirselves
	

	[image: image193.wmf]
	C. Much of what we know
	

	[image: image194.wmf]
	D. orginally told
	


17.Chọn phương án phù hợp để hoàn thành câu sau đây:
.................tilted toward the sun, the more heat it receives and the hotter it is.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image195.wmf]
	A. The more the earth is
	

	[image: image196.wmf]
	B. The earth is most
	

	[image: image197.wmf]
	C. As more as the earth is
	

	[image: image198.wmf]
	D. The earth is more than
	


18.Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image199.wmf]
	A. thrill
	

	[image: image200.wmf]
	B. third
	

	[image: image201.wmf]
	C. enthusiasm
	

	[image: image202.wmf]
	D. thus
	


19.Chọn câu có cùng nghĩa với câu cho trước: You'd better find a good excuse for being late.
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image203.wmf]
	A. You always have good excuses.
	

	[image: image204.wmf]
	B. It's advisable to have a good excuse.
	

	[image: image205.wmf]
	C. Your excuse was not good enough.
	

	[image: image206.wmf]
	D. It's better not to be late.
	


20.Chọn phương án phù hợp để hoàn thành câu sau đây:
The improvement .................the weather was a welcome change.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image207.wmf]
	A. in
	

	[image: image208.wmf]
	B. on
	

	[image: image209.wmf]
	C. from
	

	[image: image210.wmf]
	D. at
	


21.Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau đây:
The general was always .............about his past campaigns.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image211.wmf]
	A. complimenting
	

	[image: image212.wmf]
	B. congratulating
	

	[image: image213.wmf]
	C. boasting
	


	[image: image214.wmf]
	D. praising
	


22.Chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu sau:
She pointed out that her wages ................no relation to the amount of work she did.
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image215.wmf]
	A. yielded
	

	[image: image216.wmf]
	B. bore
	

	[image: image217.wmf]
	C. offered
	

	[image: image218.wmf]
	D. held
	


23.Chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu sau:
At that time, our only hope of success ..............in recruiting extra help.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image219.wmf]
	A. lay
	

	[image: image220.wmf]
	B. stood
	

	[image: image221.wmf]
	C. resided
	

	[image: image222.wmf]
	D. arose
	


24.Chọn phương án phù hợp để hoàn thành câu sau đây:
..................the news program was progressing, there was a power cut.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image223.wmf]
	A. While
	

	[image: image224.wmf]
	B. After
	

	[image: image225.wmf]
	C. Until
	

	[image: image226.wmf]
	D. As soon as
	


25.Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image227.wmf]
	A. condemn
	

	[image: image228.wmf]
	B. morning
	

	[image: image229.wmf]
	C. autumn
	

	[image: image230.wmf]
	D. column
	


26.Đọc các đoạn văn sau và điền A, B, C hoặc D vào chỗ trống tương ứng với phương án lựa chọn đúng:
Đoạn văn 1:
There are many varieties of spider in the American Southwest, but none receives more respect than the western black widow, Latrodectus Hesperus. This poisonous spider, also called the “hour-glass” or “shoe-button” spider for the shape of the red markings on its abdomen, produces a venom 15 times more powerful than that of a rattlesnake. However, few deaths can be blamed on this insect because bites are rare and only a small amount of poison enters the body.
The female adult black widow may reach a length of 1 ¼ inches, while the smaller male averages ¼ inch long. The adult female has a shiny black bulb-shaped abdomen, which distinguishes it from the male of the species. The male is generally brown with red and white markings on its flat underside.
The female adult deposits its eggs in specially constructed sacs that hold from 50 to 250 eggs. The tiny pale spiderlings hatch within a few months and gradually develop into adults in one to two years. Some females live up to three years. The male does not fare so well, as it sometimes suffers the fate of being consumed by the female after the summer mating season.
1. What does the passage mainly discuss? [image: image231.wmf]

 
A. Varieties of spider in the southwestern U.S.
B. Characteristics of Latrodectus Hesperus.
C. Poisonous animals of the American Southwest.
D. the abdomens of black widow spiders.
2. It can be inferred from the passage that rattlesnakes [image: image232.wmf]

 
A. cause more deaths than black widows.
B. do not have markings on their bodies.
C. are limited in geographical range.
D. have more powerful venom than black widows.
3. Which of the following is NOT mentioned in the passage as a difference between a male and female black widow?[image: image233.wmf]

 
A. Its body length
B. The shape of its body
C. The potency of its venom
D. Its life span
4. The word “underside” refers to [image: image234.wmf]

 
A. the portion of the head closest to the ground.
B. the legs.
C. the upper back.
D. the abdomen.
5. According to the passage, the maturation of baby black widow spiders occurs [image: image235.wmf]

 
A. very rapidly.
B. over a couple of years.
C. within several months.
D. during the summer mating season. 

Đoạn văn 2:
Computer programmer David Jones earns £35,000 a year designing new computer games, yet he cannot find a bank prepared to let him have a cheque card. Instead he has been told to wait another two years until he is 18.
The 16-year-old works for a small firm in Liverpool, where the problem of most young people of his age is finding a job. David’s firm releases two new games for the expanding home computer market each month.
But David’s biggest headache is what to do with his money. Despite his salary, earned by inventing new programs within tight schedules, with bonus payments and profit-sharing, he cannot drive a car, take out a mortgage or obtain credit cards.
He lives with his parents in their council house in Liverpool, where his father is a bus-driver. His company has to pay £150 a month in taxi fares to get him the five miles to work and back every day because David cannot drive.
David got his job with the Liverpool-based company four months ago, a year after leaving school with six O-levels and working for a time in a computer shop. “I got the job because the people who run the firm knew I had already written some programs,” he said.
“I suppose £35,000 sounds a lot but actually that’s being pessimistic. I hope it will come to more than that this year”. He spends some of his money on records and clothes, and gives his mother £20 a week. But most of his spare time spent working.
“Unfortunately, computing was not part of our studies at school,” he said. “but I had been studied it in books and magazines for four years in my spare time. I knew what I wanted to do and never considered staying on at school. Most people in this business are fairly young anyway.”
David added: “I would like to earn a million and I suppose early retirement is a possibility. You never know when the market might disappear.”

1. Why is David different from other young people of his age? [image: image236.wmf]

 
A. He earns an extremely high salary.
B. He is not unemployed.
C. He does not go out much.
D. He lives at home with his parents.
2. David’s greatest problem is [image: image237.wmf]

 
A. making the banks treat him as an adult.
B. inventing computer games.
C. spending his salary.
D. learning to drive.
3. He was employed by the company because [image: image238.wmf]

 
A. he had worked in a computer shop.
B. he had written some computer programs.
C. he works very hard.
D. he had learnt to use computers at school.
4. He left school after taking O-levels because [image: image239.wmf]

 
A. he did not enjoy school.
B. he wanted to work with computers and staying at school did not help him.
C. he was afraid of getting too old to start computing.
D. he wanted to earn a lot of money.
5. Why does David think he may retire early? [image: image240.wmf]

 
A. You have to be young to write computer programs.
B. He wants to stop working when he is a millionaire.
C. He thinks computer games might not always sell well.
D. He thinks his firm may go bankrupt.
27.Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image241.wmf]
	A. avid
	

	[image: image242.wmf]
	B. average
	

	[image: image243.wmf]
	C. managed
	

	[image: image244.wmf]
	D. tank
	


28.Chọn phương án phù hợp để hoàn thành câu sau đây:
.................was debated, the more people became involved.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image245.wmf]
	A. The long issue
	

	[image: image246.wmf]
	B. The longest issue
	

	[image: image247.wmf]
	C. The longer the issue
	

	[image: image248.wmf]
	D. The longer issue
	


29.Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image249.wmf]
	A. region
	

	[image: image250.wmf]
	B. energetic
	

	[image: image251.wmf]
	C. technology
	

	[image: image252.wmf]
	D. engage
	


30.Chọn từ/ cụm từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau đây:
The eyes of some fish enable them to see not only what is going on in the water around them and also in the air above the surface.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image253.wmf]
	A. only what
	

	[image: image254.wmf]
	B. enable them
	

	[image: image255.wmf]
	C. and also
	

	[image: image256.wmf]
	D. around them
	


31.Chọn phương án phù hợp để hoàn thành câu sau đây:
Is this company going to take...........more staff?Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image257.wmf]
	A. down
	

	[image: image258.wmf]
	B. up
	

	[image: image259.wmf]
	C. off
	

	[image: image260.wmf]
	D. on
	


PHẦN III: KIỂM TRA HỌC KỲ II

Đề kiểm tra học kỳ II - Cơ bản 
Top of Form

1.Chọn từ được nhấn vào âm tiết có vị trí khác so với các từ còn lại:Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image261.wmf]
	A. conquest
	

	[image: image262.wmf]
	B. circle
	

	[image: image263.wmf]
	C. desert
	

	[image: image264.wmf]
	D. comprise
	


2.Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:They ............on holiday twice this year.
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image265.wmf]
	A. have been
	

	[image: image266.wmf]
	B. have gone
	

	[image: image267.wmf]
	C. were
	

	[image: image268.wmf]
	D. went
	


3.Chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu sau:
She has a linguistically able; she .................speak five languages.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image269.wmf]
	A. can
	

	[image: image270.wmf]
	B. must
	

	[image: image271.wmf]
	C. used to
	

	[image: image272.wmf]
	D. should
	


4.Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:The British Parliament .............the House of Common and the House of Lords.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image273.wmf]
	A. consists
	

	[image: image274.wmf]
	B. makes up
	

	[image: image275.wmf]
	C. encloses
	

	[image: image276.wmf]
	D. comprises
	


5.Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây: When his grandfather died, he came ..............a fortune.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image277.wmf]
	A. up with
	

	[image: image278.wmf]
	B. into
	

	[image: image279.wmf]
	C. across
	

	[image: image280.wmf]
	D. by
	


6.Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:A .................tells you an exciting story especially about crime or spy. Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image281.wmf]
	A. romantic
	

	[image: image282.wmf]
	B. thriller
	

	[image: image283.wmf]
	C. biography
	

	[image: image284.wmf]
	D. comic
	


7.Chọn từ/ cụm từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau:
I hope there won't be too more trouble in getting a work permit.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image285.wmf]
	A. permit
	

	[image: image286.wmf]
	B. more trouble
	

	[image: image287.wmf]
	C. in getting
	

	[image: image288.wmf]
	D. there won't
	


8.Chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu sau:
As students, you ...............show your disrespect to your teachers.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image289.wmf]
	A. should
	

	[image: image290.wmf]
	B. must
	

	[image: image291.wmf]
	C. needn't
	

	[image: image292.wmf]
	D. mustn't
	


9.Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
In water polo, the ..............wear red caps with the number one in white.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image293.wmf]
	A. referees
	

	[image: image294.wmf]
	B. umpires
	

	[image: image295.wmf]
	C. goalies
	

	[image: image296.wmf]
	D. coaches
	


10.Chọn câu có cùng nghĩa với câu cho trước dưới đây:
I have never read such a romantic novel.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image297.wmf]
	A. The novel is so romantic that I have read it.
	

	[image: image298.wmf]
	B. This is a romantic novel that I know.
	

	[image: image299.wmf]
	C. This is the most romantic novel that I have ever read.
	

	[image: image300.wmf]
	D. It is the most romantic novel I like reading.
	


11.Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
Everyone wishes for a(n) ................life but no one gets it.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image301.wmf]
	A. happy
	

	[image: image302.wmf]
	B. long-live
	

	[image: image303.wmf]
	C. forever
	

	[image: image304.wmf]
	D. eternal
	


12.Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
He paused waiting for her to ...............the information. Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image305.wmf]
	A. think
	

	[image: image306.wmf]
	B. digest
	

	[image: image307.wmf]
	C. mention
	

	[image: image308.wmf]
	D. know
	


13.Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
I found the book ..............so I couldn't put it down during the holiday. Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image309.wmf]
	A. disgusted
	

	[image: image310.wmf]
	B. fascinated
	

	[image: image311.wmf]
	C. fascinating
	

	[image: image312.wmf]
	D. disgusting
	


14.Đọc các đoạn văn sau và điền A, B, C hoặc D vào chỗ trống tương ứng với phương án lựa chọn đúng:
Đoạn văn 1: 
Many people still believe that natural resources will never be used up. Actually, the world’s energy resources are limited. Nobody knows exactly how much fuel is left. However, we also should use them economically and try to find out alternative sources of power. According to Professor Marvin Burnham of the New English Institute of technology, we have to start conserving coal, oil and gas before it is too late; and nuclear power is the only alternative.
However, many people do not approve of using nuclear power because it is too dangerous. What would happen if there is a serious nuclear accident? Radioactivity causes cancer and may badly affect the future generations.
The most effective thing is that we should use natural resources as economical as possible.

1. How much fuel is left? [image: image313.wmf]

 
A. there is a lot of fuel 
B. it will be never used up
C. noone knows exactly 
D. let’s use as much as we like
2. We should use coal, oil, and gas [image: image314.wmf]

 
A. as much as possible 
B. as economically as possible
C. carelessly 
D. all are incorrect
3. Acccording to Professor Marvin Burnham, [image: image315.wmf]

 
A. nuclear power is the only alternative energy
B. we have to conserve coal, oil, and gas
C. A and B are incorrect
D. A and B are correct
4. Using nuclear power is [image: image316.wmf]

 
A. safe 
B. cheap 
C. dangerous 
D. interesting
5. Radioactivity from nuclear power [image: image317.wmf]

 
A. are necessary to cure diseases
B. causes cancer and has bad effect on the future generation
C. the future generation do nothing with it
D. alters a new kind of energy 

Đọc các đoạn văn sau và điền A, B, C hoặc D vào chỗ trống tương ứng với phương án lựa chọn đúng:

Đoạn văn 2:
English is my mother tongue. Besides, I can speak French and Spanish.I studied th two languages when I was at high school. Now, I am still learning Spanish at the university. As for me, mastering a foreign language is not easy. After studying a lanuage, practice is very necessary and useful.Travelling to the country where a target language is spokenis very helpful ,but if you can not speak the language well enough you will certainly have troubles.I also frequently go to the movies, watch TV, listen to the radio in the language I am trying to learn.Reading is another good way to learn.Books are good but I personally think newspapers and magerzines are better. However, getting some knowledge of the language is the most important thing. Grammar and vocabulary should be mastered first.
1. How many languages can the writer speak ? [image: image318.wmf]

 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4
2. The writer has learnt spanish [image: image319.wmf]

 
A. in spain 
B. at high school 
C. at university 
D. B and C are correct 
3. Travelling may cause troubles if [image: image320.wmf]

 
A. you can’t speak the language well enough
B. you can speak the language well enough
C. you can speak the language bad enough
D. you can communicate in the target language
4. Some useful ways to practise your target language [image: image321.wmf]

 
A.listening to the radio and watching TV in the target language
B. read books in the target language
C. seeing films in the target language
D. all are correct
5. According to the writer,what should be mastered first ? [image: image322.wmf]

 
A. vocabulary 
B. vocabulary and grammar
C. writing skill 
D. reading skill

15.Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau:Some teenagers try to .............their parents.

Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image323.wmf]
	A. take notice of
	

	[image: image324.wmf]
	B. break away from.
	

	[image: image325.wmf]
	C. catch up with
	

	[image: image326.wmf]
	D. run away from
	


16.Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau:
We can't decide where to go on an excursion until the teacher ................Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image327.wmf]
	A. will come.
	

	[image: image328.wmf]
	B. have come.
	

	[image: image329.wmf]
	C. comes.
	

	[image: image330.wmf]
	D. come.
	


17.Chọn câu có cùng nghĩa với câu cho trước dưới đây:
In case of fire, break the glass.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image331.wmf]
	A. The fire broke the glass.
	

	[image: image332.wmf]
	B. If there is a fire, break the glass.
	

	[image: image333.wmf]
	C. You should break the glass to make fire.
	

	[image: image334.wmf]
	D. The glass is broken because of the fire.
	


18.Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
Everything that...............been overheard remained a secret.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image335.wmf]
	A. have
	

	[image: image336.wmf]
	B. will have
	

	[image: image337.wmf]
	C. had
	

	[image: image338.wmf]
	D. would have
	


19.Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại:Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image339.wmf]
	A. enlarge
	

	[image: image340.wmf]
	B. enlist
	

	[image: image341.wmf]
	C. enrich
	

	[image: image342.wmf]
	D. enterprise
	


20.Chọn câu có cùng nghĩa với câu cho trước dưới đây:
Yogurt is supposed to be good for you.
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image343.wmf]
	A. Yogurt is supposed to do you good.
	

	[image: image344.wmf]
	B. You are supposed to be good for yogurt.
	

	[image: image345.wmf]
	C. Yogurt is just for you.
	

	[image: image346.wmf]
	D. Yogurt is supposed to do good for you.
	


21.Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau:
They gave me a form and told me to ...............Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image347.wmf]
	A. fill in.
	

	[image: image348.wmf]
	B. hand in.
	

	[image: image349.wmf]
	C. turn up.
	

	[image: image350.wmf]
	D. fill up.
	


22.Chọn câu có cùng nghĩa với câu cho trước dưới đây:
Expensive restaurants are out of my price range.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image351.wmf]
	A. My price range is inside expensive restaurants.
	

	[image: image352.wmf]
	B. Expensive restaurants don't cost me a lot.
	

	[image: image353.wmf]
	C. I can't afford to eat at expensive restaurants.
	

	[image: image354.wmf]
	D. Restaurants are expensive enough for me to pay.
	


23.Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
I'm much fitter than ..........Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image355.wmf]
	A. she is.
	

	[image: image356.wmf]
	B. her is.
	

	[image: image357.wmf]
	C. she.
	

	[image: image358.wmf]
	D. she's.
	


24.Chọn từ/ cụm từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau:
My house is the one with a blue gate.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image359.wmf]
	A. My
	

	[image: image360.wmf]
	B. with
	

	[image: image361.wmf]
	C. the
	

	[image: image362.wmf]
	D. a
	


25.Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
We have some days off after the exam. ...........spend sometime together?Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image363.wmf]
	A. Shall I
	

	[image: image364.wmf]
	B. Would you like
	

	[image: image365.wmf]
	C. Shall we
	

	[image: image366.wmf]
	D. Let
	


26.Chọn từ/ cụm từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau:
People tend to become irritate and short-tempered whenever they get overtired.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image367.wmf]
	A. tend to
	

	[image: image368.wmf]
	B. short-tempered
	

	[image: image369.wmf]
	C. overtired
	

	[image: image370.wmf]
	D. irritate
	


27.Chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu sau:
Mrs. Jones's husband passed ............ last Friday. We are going to attend his funeral next week.
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image371.wmf]
	A. on
	

	[image: image372.wmf]
	B. by
	

	[image: image373.wmf]
	C. away
	

	[image: image374.wmf]
	D. over
	


28.Chọn từ/ cụm từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau:
Melanie was looking after a dog who leg had been broken in an accident.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image375.wmf]
	A. who
	

	[image: image376.wmf]
	B. was looking after
	

	[image: image377.wmf]
	C. broken
	

	[image: image378.wmf]
	D. an
	


29.Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:Please do that work ...............I told you yesterday.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image379.wmf]
	A. as
	

	[image: image380.wmf]
	B. like
	

	[image: image381.wmf]
	C. same as
	

	[image: image382.wmf]
	D. as if
	


30.Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại:Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image383.wmf]
	A. present
	

	[image: image384.wmf]
	B. desert
	

	[image: image385.wmf]
	C. festival
	

	[image: image386.wmf]
	D. result
	


31.Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây.
We have the custom of ...............gifts and cards on New Year Festival.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image387.wmf]
	A. selling
	

	[image: image388.wmf]
	B. receiving
	

	[image: image389.wmf]
	C. exchanging
	

	[image: image390.wmf]
	D. sending
	


32.Chọn từ/ cụm từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau:
No matter what difficulty we may have, we will do our best to overcome them.
Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image391.wmf]
	A. what
	

	[image: image392.wmf]
	B. overcome them
	

	[image: image393.wmf]
	C. will do
	

	[image: image394.wmf]
	D. may have
	



33 Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
In Britain, for centuries male doctors were ..............of their female colleagues.
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image395.wmf]
	A. doubt
	

	[image: image396.wmf]
	B. incredible
	

	[image: image397.wmf]
	C. suspicious
	

	[image: image398.wmf]
	D. believable
	


34.Chọn từ/ cụm từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau:
This bed, where he used to rest on, is made of wood.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image399.wmf]
	A. used to
	

	[image: image400.wmf]
	B. where
	

	[image: image401.wmf]
	C. of
	

	[image: image402.wmf]
	D. is made
	


35.Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
She always does exactly as she .............Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image403.wmf]
	A. pleased.
	

	[image: image404.wmf]
	B. please.
	

	[image: image405.wmf]
	C. pleases.
	

	[image: image406.wmf]
	D. pleasing.
	


36.Chọn phương án thích hợp để hoàn thành câu sau:
- .................we go shopping this evening?
- That's a good idea. Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image407.wmf]
	A. Shall
	

	[image: image408.wmf]
	B. Might
	

	[image: image409.wmf]
	C. Will
	

	[image: image410.wmf]
	D. Must
	


37.Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:
Petrol is .............expensive................it was 2 years ago.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image411.wmf]
	A. twice/ than
	

	[image: image412.wmf]
	B. twice as/ as
	

	[image: image413.wmf]
	C. twice as/ than
	

	[image: image414.wmf]
	D. as twice/ as
	


38.Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại:Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image415.wmf]
	A. condition
	

	[image: image416.wmf]
	B. defeat
	

	[image: image417.wmf]
	C. endanger
	

	[image: image418.wmf]
	D. handkerchief
	


39.Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:A big hole ............dug in the garden.
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image419.wmf]
	A. was being
	

	[image: image420.wmf]
	B. were being
	

	[image: image421.wmf]
	C. could
	

	[image: image422.wmf]
	D. will
	


40.Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại:Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image423.wmf]
	A. organize
	

	[image: image424.wmf]
	B. horrible
	

	[image: image425.wmf]
	C. north
	

	[image: image426.wmf]
	D. sport
	


41.Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu dưới đây:The exam paper is easier than we ...........
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image427.wmf]
	A. expected.
	

	[image: image428.wmf]
	B. were expecting.
	

	[image: image429.wmf]
	C. are expecting.
	

	[image: image430.wmf]
	D. had expected.
	


PHẦN IV:  ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC
Môn Tiếng Anh – ĐỀ SỐ 1
Top of Form

1.Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ/ cụm từ có gạch chân cần phải sửa để câu sau trở thành câu đúng: Due of the government’s policy, some farming areas have been abandoned.
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image431.wmf]
	A. farming
	

	[image: image432.wmf]
	B. have been abandoned
	

	[image: image433.wmf]
	C. Due of
	

	[image: image434.wmf]
	D. government’s policy
	


2. Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ/ cụm từ có gạch chân cần phải sửa để câu sau trở thành câu đúng:
The British national anthem, calling “God Save the Queen”, was a traditional song in the 18th century. Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image435.wmf]
	A. was
	

	[image: image436.wmf]
	B. calling
	

	[image: image437.wmf]
	C. traditional song
	

	[image: image438.wmf]
	D. national anthem
	


3.Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 1 đến 10.
It is hard to think of a world without gas or electricity. Both are commonly used for lighting and heating today. We now can instantly flick a lighter or strike a match to make a flame. But it was not long ago that there were no such things as matches or lighters. To make fire, it was necessary to strike a piece of iron on flint for sparks to ignite some tinder. If the tinder was damp, or the flint old, you had to borrow some fire from a neighbor.
We do not know exactly when or how people first used fire. Perhaps, many ages ago, they found that sticks would burn if they were dropped into some hole where melted lava from a volcano lay boiling. They brought the lighted ticks back to make their fire in a cave. Or, they may have seen trees catch fire through being struck by lightning, and used the trees to start their own fires.
Gradually people learned they could start a fire without traveling far to find flames. They rubbed two pieces of wood together. This method was used for thousands of years.
When people became used to making fires with which to cook food and stay warm at night, they found that certain resins or gums from trees burnt longer and brighter. They melted resins and dipped branches in the liquid to make torches that lit their homes at night. Iron stands in which torches used to be fixed can still be seen in old buildings of Europe.
There was no lighting in city streets until gas lamps, and then electric lamps were installed. Boys ran about London at night carrying torches of burning material. They were called torch boys, or link boys, and earned a living by building visitors to friends’ houses at night.
For centuries homes were lit by candles until oil was found. Even then, oil lamps were no more effective than a cluster of candles. We read about the splendors and marvels of ancient palaces and castles, but we forget that they must have been gloomy and murky places at night.

Câu 1: The word “lighter” in the passage mostly means [image: image439.wmf]

 .
A. a device that uses electricity, oil or gas to produce light
B. a small device that produces a flame for lighting cigarettes, etc.
C. the energy from the sun, a lamp, etc. that makes it possible to see things
D. a hot bright stream of burning gas that comes from something that is on fire
Câu 2: To make a fire in times just before the advent of matches, it was essential to have access to [image: image440.wmf]

 .
A. a burning fire or to possess flint 
B. a burning fire or to possess iron
C. flint, iron and dry tinder
D. a magnifying glass
Câu 3: The first fire used by people was probably obtained [image: image441.wmf]

 .
A. from the sun’s heat through glass 
B. by rubbing wood together
C. from heat or fire caused by nature 
D. by striking iron against flint
Câu 4: Torches for lighting were made from [image: image442.wmf]

 .
A. the wood of gum trees 
B. iron bars dipped in melted resins
C. wooden poles dipped in oil 
D. tree branches dipped in melted resins
Câu 5: Before the electric lamp was invented [image: image443.wmf]

 .
A. oil lamps and then candles were used
B. candles and oil lamps appeared about the same time
C. candles and then oil lamps were used
D. people did not use any form of lighting in their houses
Câu 6: The word “splendors” in the passage mostly means [image: image444.wmf]

 .
A. wonderful things that have been achieved
B. places where a lot of people go on holiday
C. things that fill one with surprise and admiration
D. the beautiful and impressive features of a place
Câu 7: Which sentence is NOT TRUE according to the passge? [image: image445.wmf]

 
A. We know exactly when and how people first used fire.
B. A world is impossible without gas or electricity.
C. We can make a fire by striking a piece of iron on flint to ignite some tinder.
D. Matches and lighters were invented not long ago.
Câu 8: The word “gloomy” in the passage mostly means [image: image446.wmf]

 .
A. totally covered with darkness 
B. badly lit in a way that makes one feel sad
C. containing a lot of white 
D. full of light; having the natural light of day
Câu 9: What form of street lighting was used in London when link boys used to work there? [image: image447.wmf]

 
A. Gas lighting. 
B. No lighting at all. 
C. Electric lighting. 
D. Oil lighting.
Câu 10: The best title for the passage could be [image: image448.wmf]

 .
A. Prehistoric People and Fire 
B. Fire: Discovery and Uses
C. Different Types of Lamps
D. The Advantages of Candles
4.Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
If you are not Japanese, so what _______ are you?
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image449.wmf]
	A. nationalized
	

	[image: image450.wmf]
	B. nationality
	

	[image: image451.wmf]
	C. nation
	

	[image: image452.wmf]
	D. national
	


5.Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
He looks thin, but ______ he is very healthy.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image453.wmf]
	A. actually
	

	[image: image454.wmf]
	B. also
	

	[image: image455.wmf]
	C. practically
	

	[image: image456.wmf]
	D. consequently
	


6.Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại trong câu:Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image457.wmf]
	A. receive
	

	[image: image458.wmf]
	B. factor
	

	[image: image459.wmf]
	C. process
	

	[image: image460.wmf]
	D. proper
	


7.Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
The manager had his secretary ______ the report for him.
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image461.wmf]
	A. to type
	

	[image: image462.wmf]
	B. type
	

	[image: image463.wmf]
	C. typed
	

	[image: image464.wmf]
	D. to have typed
	


8.Chọn nhóm từ hoặc mệnh đề thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
John’s score on the test is the highest in the class. He ______.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image465.wmf]
	A. should have studied all the time
	

	[image: image466.wmf]
	B. must have studied very hard
	

	[image: image467.wmf]
	C. must have to study well
	


	[image: image468.wmf]
	D. should study very hard
	


9.Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
It was not until she had arrived home ______ remembered her appointment with the doctor.
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image469.wmf]
	A. that she
	

	[image: image470.wmf]
	B. when she had
	

	[image: image471.wmf]
	C. she
	

	[image: image472.wmf]
	D. and she
	


10.Chọn nhóm từ hoặc mệnh đề thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
John contributed fifty dollars, but he wishes he could contribute ______.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image473.wmf]
	A. one other fifty dollars
	

	[image: image474.wmf]
	B. the same amount also
	


	[image: image475.wmf]
	C. more fifty dollars
	

	[image: image476.wmf]
	D. another fifty
	


11.Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ/ cụm từ có gạch chân cần phải sửa để câu sau trở thành câu đúng:Nora hardly never misses an opportunity to play in the tennis tournaments.
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image477.wmf]
	A. to play
	

	[image: image478.wmf]
	B. hardly never
	

	[image: image479.wmf]
	C. in
	

	[image: image480.wmf]
	D. an
	


12.Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
The ______ reason why I don’t want to move is that I’m perfectly happy here.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image481.wmf]
	A. large
	

	[image: image482.wmf]
	B. great
	

	[image: image483.wmf]
	C. big
	

	[image: image484.wmf]
	D. main
	


13.Chọn nhóm từ hoặc mệnh đề thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
He agreed to sign the contract ______.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image485.wmf]
	A. because he didn’t know much about that company’s director
	

	[image: image486.wmf]
	B. so he didn’t know much about that company
	

	[image: image487.wmf]
	C. in spite he knew much about it
	

	[image: image488.wmf]
	D. although he didn’t know much about that company
	


14.Chọn nhóm từ hoặc mệnh đề thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
_______, they would have had what they wanted.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image489.wmf]
	A. Unless they arrived at the fair early enough
	

	[image: image490.wmf]
	B. Supposing they were arriving at the fair early
	

	[image: image491.wmf]
	C. Had they arrived at the fair early
	

	[image: image492.wmf]
	D. If they arrived at the fair early
	


15.Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại trong câu:Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image493.wmf]
	A. possession
	

	[image: image494.wmf]
	B. refusal
	

	[image: image495.wmf]
	C. decision
	

	[image: image496.wmf]
	D. politics
	


16. Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
He arrived late, ______ was annoying.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image497.wmf]
	A. that
	

	[image: image498.wmf]
	B. it
	

	[image: image499.wmf]
	C. which
	

	[image: image500.wmf]
	D. what
	


17.Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi chỗ trống từ 1 đến 10.
Everyone wants to reduce pollution. But the pollution problem is (1) [image: image501.wmf]

 complicated as it is serious. It is complicated (2) [image: image502.wmf]

 much pollution is caused by things that benefit people. (3) [image: image503.wmf]

 , exhaust from automobiles causes a large percentage of air pollution. But the automobile (4) [image: image504.wmf]

 transportation for millions of people. Factories discharge much (5) [image: image505.wmf]

 the material that pollutes the air and water, but factories give employment to a large number of people.
Thus, to end (6) [image: image506.wmf]

 greatly reduce pollution immediately, people would have to (7) [image: image507.wmf]

 using many things that benefit them. Most of the people do not want to do that, of course. But pollution can be (8) [image: image508.wmf]

 reduced in several ways. Scientists and engineers can work to find ways to lessen the (9) [image: image509.wmf]

 of pollution that such things as automobiles and factories cause. Governments can pass and enforce laws that (10) [image: image510.wmf]

 businesses and traffic to stop, or to cut down on certain polluting activities.

Câu 1: A. as B. more C. less D. like
Câu 2: A. so B. while C. though D. because
Câu 3: A. Specific B. For example C. Such as D. Like
Câu 4: A. takes B. affords C. carries D. provides
Câu 5: A. about B. for C. of D. with
Câu 6: A. or B. and C. as well D. then
Câu 7: A. start B. continue C. stop D. go on
Câu 8: A. carefully B. unexpectedly C. gradually D. little
Câu 9: A. way B. figure C. number D. amount
Câu 10: A. forbid B. prevent C. request D. require
18.Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A, hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 1 đến 10.

At the beginning of the nineteenth century, the American educational system was desperately in need of reform. Private schools existed, but only for the very rich. There were very few public schools because of the strong sentiment that children who would grow up to be laborers should not “waste” their time on education but should instead prepare themselves for their life’s work. It was in the face of this public sentiment that educational reformers set about their task. Horace Mann, probably the most famous of the reformers, felt that there was no excuse in a republic for any citizen to be uneducated. As Superintendent of Education in the state of Massachusetts from 1837 to 1848, he initiated various changes, which were soon matched in other school districts around the country. He extended the school year from five to six months and improved the quality of teachers by instituting teacher education and raising teacher salaries. Although these changes did not bring about a sudden improvement in the educational system, they at least increased public awareness as to the need for a further strengthening of the system.
Câu 1: The best title for the passage could be [image: image511.wmf]

 .
A. A Flight for Change
B. American Education in the Beginning of the 19th Century
C. Nineteenth - the Century of Reform
D. The Beginnings of Reform in American Education
Câu 2: The passage implied that to go to a private school, a student needed [image: image512.wmf]

 .
A. a high level of intelligence 
B. a strong educational background
C. a lot of money 
D. good grades
Câu 3: The word “desperately” in the passage mostly means [image: image513.wmf]

 .
A. partly 
B. urgently 
C. completely
D. obviously
Câu 4: The author of the passage puts the word “waste” in quotation marks because he [image: image514.wmf]

 .
A. does not want students to waste their time on education
B. is quoting someone else who said that education was a waste of time
C. wants to emphasize how much time is wasted on education
D. thinks that education is not really a waste of time
Câu 5: According to the passage, Horace Mann wanted a better educational system for Americans because [image: image515.wmf]

 .
A. education at the time was so cheap
B. people had nothing else to do except go to school
C. Massachusetts residents needed something to do with their spare time
D. all citizens should be educated in a republic
Câu 6: The word “reformers” in the passage mostly means [image: image516.wmf]

 .
A. people who work for the government 
B. people who really enjoy teaching
C. people who try to change things for the better 
D. people who believe that education is wasted
Câu 7: The word “citizen” in the passage mostly means [image: image517.wmf]

 .
A. a person who lives in a particular city
B. a person who works in a particular place
C. a person who has the legal right to belong to a particular country
D. a person who works, especially one who does a particular kind of work
Câu 8: From 1837 to 1848, Horace Mann [image: image518.wmf]

 .
A. worked as a headmaster in a school in the state of Massachusetts
B. raised money for the educational development in Massachusetts
C. funded many projects to improve the educational system for Americans
D. managed education in the state of Massachusetts
Câu 9: According to the passage, which sentence is NOT TRUE? [image: image519.wmf]

 
A. Horace Mann began raising teachers’ salaries.
B. Horace Mann suggested schools prepare children for their life’s work.
C. Horace Mann brought about changes in many schools in the United States.
D. Horace Mann was a famous US educational reformer.
Câu 10: According to the passage, which of the following is a change that Horace Mann instituted? [image: image520.wmf]

 
A. The five-month school year. 
B. Better teacher training.
C. Increased pay for students. 
D. The matching of other districts’ policies.
19. Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) ứng với câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây:
Before we can judge a government’s success, we have to decide the criteria, such as unemployment, defense, or taxation. Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image521.wmf]
	A. We cannot judge a government’s success without first deciding the relevant criteria, such as unemployment, defense or taxation.
	

	[image: image522.wmf]
	B. Unemployment, defense and taxation are the criteria upon which we can judge a government’s success.
	

	[image: image523.wmf]
	C. We cannot decide on criteria on unemployment, defense and taxation unless we have judged a government’s success.
	

	[image: image524.wmf]
	D. We should judge a government’s success on the basis of the following criteria: unemployment, defense and taxation.
	


20.Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
I would really ______ your help with this assignment. Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image525.wmf]
	A. thank
	

	[image: image526.wmf]
	B. respect
	

	[image: image527.wmf]
	C. appreciate
	

	[image: image528.wmf]
	D. take
	


21.Chọn nhóm từ hoặc mệnh đề thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
There were two small rooms in the beach house, ______ served as a kitchen.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image529.wmf]
	A. the smaller of which
	

	[image: image530.wmf]
	B. the smallest of which
	

	[image: image531.wmf]
	C. smallest of that
	

	[image: image532.wmf]
	D. the smaller of them
	


22.Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
- “________ detective stories?”
- “In my opinion, they are very good for teenagers.”
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image533.wmf]
	A. Are you fond of
	

	[image: image534.wmf]
	B. How about
	

	[image: image535.wmf]
	C. What do you think about
	

	[image: image536.wmf]
	D. What do people feel about
	


23.Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại trong câu:
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image537.wmf]
	A. community
	

	[image: image538.wmf]
	B. particular
	

	[image: image539.wmf]
	C. mathematics
	

	[image: image540.wmf]
	D. authority
	


24.Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
- “Would you mind lending me your bike?”
- “ ______ .” Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image541.wmf]
	A. Not at all
	

	[image: image542.wmf]
	B. Yes. Here it is
	

	[image: image543.wmf]
	C. Yes, let’s
	

	[image: image544.wmf]
	D. Great
	


25. Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
They would ______ go by air than travel by train. Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image545.wmf]
	A. better
	

	[image: image546.wmf]
	B. always
	

	[image: image547.wmf]
	C. rather
	

	[image: image548.wmf]
	D. prefer
	


26. Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) ứng với câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây:
She usually drinks a glass of milk before going to bed every night.
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image549.wmf]
	A. She is used to drinking a glass of milk before going to bed every night.
	

	[image: image550.wmf]
	B. She gets accustomed to a glass of milk before going to bed every night.
	

	[image: image551.wmf]
	C. She used to drink a glass of milk before going to bed every night.
	

	[image: image552.wmf]
	D. She is used to going to bed before drinking a glass of milk every night.
	


27.Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
- “Has an announcement been made about the eight o’clock flight to Paris?”
- “ _______.”Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image553.wmf]
	A. Sorry, I don’t
	

	[image: image554.wmf]
	B. Yes, it was
	

	[image: image555.wmf]
	C. Not yet
	

	[image: image556.wmf]
	D. I don’t think that
	


28.Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có phần gạch chân phát âm khác với ba từ còn lại trong câu. Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image557.wmf]
	A. cleared
	

	[image: image558.wmf]
	B. threatened
	

	[image: image559.wmf]
	C. passed
	

	[image: image560.wmf]
	D. managed
	


29.Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi chỗ trống từ 1 đến 10.
Around the age of sixteen, you must make one of the biggest decisions of your life. “Do I stay on at school and hopefully go on to university (1) [image: image561.wmf]

 ? Do I leave and start work or begin a training (2) [image: image562.wmf]

 ?”
The decision is yours, but it may be (3) [image: image563.wmf]

 remembering two things: there is more unemployment (4) [image: image564.wmf]

those who haven’t been to university, and people who have the right (5) [image: image565.wmf]

 will have a big advantage in the competition for jobs. If you decide to go (6) [image: image566.wmf]

 into a job, there are many opportunities for training. Getting qualifications will (7) [image: image567.wmf]

 you to get on more quickly in many careers, and evening classes allow you to learn (8)[image: image568.wmf]

 you earn. Starting work and taking a break to study when you are older is (9) [image: image569.wmf]

 possibility. In this way, you can save up money for your student days, as well as (10) [image: image570.wmf]

 practical work experience.

Câu 1: A. former B. past C. later D. after
Câu 2: A. term B. class C. school D. course
Câu 3: A. necessary B. important C. worth D. useful
Câu 4: A. of B. through C. among D. between
Câu 5: A. skills B. interests C. habits D. arts
Câu 6: A. instant B. just C. straight D. direct
Câu 7: A. help B. make C. give D. let
Câu 8: A. while B. what C. where D. which
Câu 9: A. another B. always C. also D. again
Câu 10: A. doing B. getting C. making D. taking
30.Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
______ entering the hall, he found everyone waiting for him.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image571.wmf]
	A. At
	

	[image: image572.wmf]
	B. On
	

	[image: image573.wmf]
	C. During
	

	[image: image574.wmf]
	D. With
	


31.Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ/ cụm từ có gạch chân cần phải sửa để câu sau trở thành câu đúng:
It is time the government helped the unemployment to find some jobs.
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image575.wmf]
	A. time
	

	[image: image576.wmf]
	B. some
	

	[image: image577.wmf]
	C. unemployment
	

	[image: image578.wmf]
	D. helped
	


32.Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ/ cụm từ có gạch chân cần phải sửa để câu sau trở thành câu đúng:
My mother doesn’t care how much does the washing machine cost because she is going to buy it anyway.
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image579.wmf]
	A. because
	

	[image: image580.wmf]
	B. doesn’t care
	

	[image: image581.wmf]
	C. does the washing machine cost
	

	[image: image582.wmf]
	D. to buy it
	


33.Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có phần gạch chân phát âm khác với ba từ còn lại trong câu.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image583.wmf]
	A. writer
	

	[image: image584.wmf]
	B. ivory
	

	[image: image585.wmf]
	C. final
	

	[image: image586.wmf]
	D. widow
	


34.Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
Can you keep calm for a moment? You ______ noise in class! Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image587.wmf]
	A. are always made
	

	[image: image588.wmf]
	B. have always made
	

	[image: image589.wmf]
	C. always make
	

	[image: image590.wmf]
	D. are always making
	


35.Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
Be ______ with what you have got, Mary.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image591.wmf]
	A. suspicious
	

	[image: image592.wmf]
	B. humorous
	

	[image: image593.wmf]
	C. interested
	

	[image: image594.wmf]
	D. satisfied
	


36.Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
Don’t worry. He’ll do the job as _______ as possible.
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image595.wmf]
	A. uneconomically
	

	[image: image596.wmf]
	B. economizing
	

	[image: image597.wmf]
	C. economically
	

	[image: image598.wmf]
	D. economic
	


37.Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
I ______ this letter around for days without looking at it.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image599.wmf]
	A. am carrying
	

	[image: image600.wmf]
	B. have been carrying
	

	[image: image601.wmf]
	C. carry
	

	[image: image602.wmf]
	D. will be carrying
	


38.Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
If people ______ after their houses properly, the police wouldn’t have so much work to do.
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image603.wmf]
	A. look
	

	[image: image604.wmf]
	B. should look
	

	[image: image605.wmf]
	C. have looked
	

	[image: image606.wmf]
	D. looked
	


39.

Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) ứng với câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây:
I can’t help feeling worried about Tom. Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image607.wmf]
	A. I don’t worry about Tom.
	

	[image: image608.wmf]
	B. I can do nothing to help Tom.
	

	[image: image609.wmf]
	C. I find it impossible not to worry about Tom.
	

	[image: image610.wmf]
	D. I cannot help Tom stop worrying.
	


40. Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
Take the number 5 bus and get ______ at Times Square. Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image611.wmf]
	A. off
	

	[image: image612.wmf]
	B. up
	

	[image: image613.wmf]
	C. outside
	

	[image: image614.wmf]
	D. down
	


41.Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) ứng với câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây:
Because she was irritated by her husband’s lack of punctuality, she left him.
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image615.wmf]
	A. Irritated by her husband, she punctually left him.
	

	[image: image616.wmf]
	B. She left her husband because of her irritation with his lack of punctuality.
	

	[image: image617.wmf]
	C. Being irritating by her husband’s lack of punctuality, she left him.
	

	[image: image618.wmf]
	D. Irritating with her husband’s lack of punctuality, she left him.
	


42.Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
The window was so high up that ______ I could see was the sky.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image619.wmf]
	A. all
	

	[image: image620.wmf]
	B. thus
	

	[image: image621.wmf]
	C. only
	

	[image: image622.wmf]
	D. just
	


43.Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
I’ve just been told some ______ news.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image623.wmf]
	A. astonishment
	

	[image: image624.wmf]
	B. astonished
	

	[image: image625.wmf]
	C. astonishing
	

	[image: image626.wmf]
	D. astonish
	


44.Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) ứng với câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây:
We were all surprised when she suddenly came back.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image627.wmf]
	A. The fact that we were surprised made her come back.
	

	[image: image628.wmf]
	B. All of us were amazing to see her come back.
	

	[image: image629.wmf]
	C. All of us found it surprising that she suddenly came back.
	

	[image: image630.wmf]
	D. She was surprised, coming back suddenly.
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1.Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 1 đến 10.
Reading to oneself is a modern activity which was almost unknown to the scholars of the classical and medieval worlds, while during the fifteenth century the term “reading” undoubtedly meant reading aloud. Only during the nineteenth century did silent reading become commonplace.
One should be wary, however, of assuming that silent reading came about simply because reading aloud was a distraction to others. Examinations of factors related to the historical development of silent reading have revealed that it became the usual mode of reading for most adults mainly because the tasks themselves changed in character.
The last century saw a steady gradual increase in literacy and thus in the number of readers. As the number of readers increased, the number of potential listeners declined and thus there was some reduction in the need to read aloud. As reading for the benefit of listeners grew less common, so came the flourishing of reading as a private activity in such public places as libraries, railway carriages and offices, where reading aloud would cause distraction to other readers.
Towards the end of the century, there was still considerable argument over whether books should be used for information or treated respectfully and over whether the reading of materials such as newspapers was in some way mentally weakening. Indeed, this argument remains with us still in education. However, whatever its virtues, the old shared literacy culture had gone and was replaced by the printed mass media on the one hand and by books and periodicals for a specialized readership on the other.
By the end of the twentieth century, students were being recommended to adopt attitudes to books and to use reading skills which were inappropriate, if not impossible, for the oral reader. The social, cultural and technological changes in the century had greatly altered what the term “reading” implied.

Câu 1: Reading aloud was more common in the medieval world because [image: image631.wmf]

 .
A. there were few places available for private reading
B. silent reading had not been discovered
C. people relied on reading for entertainment
D. few people could read to themselves
Câu 2: The word “commonplace” in the first paragraph mostly means “ [image: image632.wmf]

 ”.
A. for everybody’s use 
B. most preferable 
C. widely used 
D. attracting attention
Câu 3: The development of silent reading during the last century indicated [image: image633.wmf]

 .
A. a change in the nature of reading 
B. an increase in the number of books
C. a change in the status of literate people 
D. an increase in the average age of readers
Câu 4: Silent reading, especially in public places, flourished mainly because of [image: image634.wmf]

 .
A. the decreasing number of listeners 
B. the development of libraries
C. the decreasing need to read aloud 
D. the increase in literacy
Câu 5: It can be inferred that the emergence of the mass media and specialized reading materials was an
indication of [image: image635.wmf]

 .
A. a decline of standards of literacy 
B. an alteration in educationalists’ attitudes
C. a change in the readers’ interest 
D. an improvement of printing techniques
Câu 6: The phrase “a specialised readership” in paragraph 4 mostly means “ [image: image636.wmf]

 ”.
A. a reading volume for particular professionals
B. a status for readers specialised in mass media
C. a requirement for readers in a particular area of knowledge
D. a limited number of readers in a particular area of knowledge
Câu 7: The phrase “oral reader” in the last paragraph mostly means “a person who [image: image637.wmf]

 ”.
A. is interested in spoken language 
B. is good at public speaking
C. practises reading to an audience 
D. takes part in an audition
Câu 8: All of the following might be the factors that affected the continuation of the old shared literacy culture EXCEPT[image: image638.wmf]

 .
A. the inappropriate reading skills 
B. the printed mass media
C. the specialised readership 
D. the diversity of reading materials
Câu 9: Which of the following statements is NOT TRUE according to the passage? [image: image639.wmf]

 
A. Not all printed mass media was appropriate for reading aloud.
B. Reading aloud was more common in the past than it is today.
C. The decline of reading aloud was wholly due to its distracting effect.
D. The change in reading habits was partly due to the social, cultural and technological changes.
Câu 10: The writer of this passage is attempting to [image: image640.wmf]

 .
A. change people’s attitudes to reading 
B. explain how reading habits have developed
C. encourage the growth of reading 
D. show how reading methods have improved
2.Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
The price of fruit has increased recently, ______ the price of vegetables has gone down.
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image641.wmf]
	A. when
	

	[image: image642.wmf]
	B. whereas
	

	[image: image643.wmf]
	C. otherwise
	

	[image: image644.wmf]
	D. whether
	


3.Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
The doctor decided to give her a thorough examination ______ he could identify the causes of her illness.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image645.wmf]
	A. after
	

	[image: image646.wmf]
	B. so as
	

	[image: image647.wmf]
	C. unless
	

	[image: image648.wmf]
	D. so that
	


4.Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ/cụm từ có gạch chân cần phải sửa để câu sau trở thành câu đúng:
A child of noble birth, his name was famous among the children in that school.
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image649.wmf]
	A. in that
	

	[image: image650.wmf]
	B. among
	

	[image: image651.wmf]
	C. of
	

	[image: image652.wmf]
	D. his name
	


5.Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ/cụm từ có gạch chân cần phải sửa để câu sau trở thành câu đúng:
You can enjoy a sport without joining in a club or belonging to a team.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image653.wmf]
	A. to
	

	[image: image654.wmf]
	B. without
	

	[image: image655.wmf]
	C. enjoy
	

	[image: image656.wmf]
	D. in
	


6.Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
When the old school friends met, a lot of happy memories ______ back.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image657.wmf]
	A. were brought
	

	[image: image658.wmf]
	B. had brought
	

	[image: image659.wmf]
	C. had been brought
	

	[image: image660.wmf]
	D. brought
	


7.Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
She regretfully told him that ______.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image661.wmf]
	A. she would have left the tickets at home
	

	[image: image662.wmf]
	B. she had left the tickets at home
	

	[image: image663.wmf]
	C. she left the tickets at home
	

	[image: image664.wmf]
	D. she would leave the tickets at home
	


8.Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
- "Why wasn't your boyfriend at the party last night?"
- "He ______ the lecture at Shaw Hall. I know he very much wanted to hear the speaker."
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image665.wmf]
	A. was to attend
	

	[image: image666.wmf]
	B. may have attended
	

	[image: image667.wmf]
	C. should have attended
	

	[image: image668.wmf]
	D. can have attended
	


9.Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) ứng với câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây:
We've run out of tea.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image669.wmf]
	A. We didn’t have any tea.
	

	[image: image670.wmf]
	B. We have to run out to buy some tea.
	

	[image: image671.wmf]
	C. There's no tea left.
	

	[image: image672.wmf]
	D. There's not much more tea left.
	


10.Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ/cụm từ có gạch chân cần phải sửa để câu sau trở thành câu đúng:
Helen likes to listen to music, to go to the cinema, to chat on the phone and going shopping.
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image673.wmf]
	A. to listen to music
	

	[image: image674.wmf]
	B. going shopping
	

	[image: image675.wmf]
	C. to go to the cinema
	

	[image: image676.wmf]
	D. to chat on the phone
	


11.Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ/cụm từ có gạch chân cần phải sửa để câu sau trở thành câu đúng:
Unlike many writings of her time, she was not preoccupied with morality.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image677.wmf]
	A. of her time
	

	[image: image678.wmf]
	B. preoccupied
	

	[image: image679.wmf]
	C. with morality
	

	[image: image680.wmf]
	D. writings
	


12.Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
He’s a very ______ person because he can make other workers follow his advice.
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image681.wmf]
	A. effective
	

	[image: image682.wmf]
	B. creative
	

	[image: image683.wmf]
	C. influential
	

	[image: image684.wmf]
	D. deciding
	


13. Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
Having been delayed by heavy traffic, ______.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image685.wmf]
	A. she was unable to arrive on time
	

	[image: image686.wmf]
	B. her being late was intolerable
	

	[image: image687.wmf]
	C. it was difficult for her to arrive on time
	

	[image: image688.wmf]
	D. it was impossible for her to arrive on time
	


14.Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại trong câu sau:Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image689.wmf]
	A. volunteer
	

	[image: image690.wmf]
	B. recommend
	

	[image: image691.wmf]
	C. potential
	

	[image: image692.wmf]
	D. understand
	


15.Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại trong câu sau: Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image693.wmf]
	A. property
	

	[image: image694.wmf]
	B. inventor
	

	[image: image695.wmf]
	C. president
	

	[image: image696.wmf]
	D. physicist
	


16.Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại trong câu sau:Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image697.wmf]
	A. apply
	

	[image: image698.wmf]
	B. reduce
	

	[image: image699.wmf]
	C. offer
	

	[image: image700.wmf]
	D. persuade
	


17.Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
- Laura: “What a lovely house you have!”
- Maria: “_______.”Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image701.wmf]
	A. I think so
	

	[image: image702.wmf]
	B. No problem
	

	[image: image703.wmf]
	C. Thank you. Hope you will drop in
	

	[image: image704.wmf]
	D. Of course not, it’s not costly
	


18.Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) ứng với câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây:
"I will let you know the answer by the end of this week,” Tom said to Janet.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image705.wmf]
	A. Tom insisted on letting Janet know the answer by the end of the week.
	

	[image: image706.wmf]
	B. Tom suggested giving Janet the answer by the end of the week.
	

	[image: image707.wmf]
	C. Tom offered to give Janet the answer by the end of the week.
	

	[image: image708.wmf]
	D. Tom promised to give Janet the answer by the end of the week.
	


19.Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại trong câu sau:Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image709.wmf]
	A. particular
	

	[image: image710.wmf]
	B. unemployment
	

	[image: image711.wmf]
	C. particular
	

	[image: image712.wmf]
	D. communicate
	


20.Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
Increasing ______ of fruit in the diet may help to reduce the risk of heart disease.
Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image713.wmf]
	A. an amount
	

	[image: image714.wmf]
	B. the number
	

	[image: image715.wmf]
	C. a number
	

	[image: image716.wmf]
	D. the amount
	


21.Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
The room needs ______ for the wedding.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image717.wmf]
	A. be decorated
	

	[image: image718.wmf]
	B. decorate
	

	[image: image719.wmf]
	C. decorating
	

	[image: image720.wmf]
	D. to decorate
	


22.Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) ứng với câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây:
My friend told me, “If I were you, I would not smoke so much.”Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image721.wmf]
	A. My friend suggested not smoking so much.
	

	[image: image722.wmf]
	B. My friend warned me against smoking so much.
	

	[image: image723.wmf]
	C. My friend advised me not to smoke so much.
	

	[image: image724.wmf]
	D. My friend prohibited me from smoking so much.
	


23. Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
I'm sure you'll have no ______ the exam.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image725.wmf]
	A. difficulties of passing
	

	[image: image726.wmf]
	B. difficulties to pass
	

	[image: image727.wmf]
	C. difficulty to pass
	

	[image: image728.wmf]
	D. difficulty passing
	


24.Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
How long does the play ______? Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image729.wmf]
	A. prolong
	

	[image: image730.wmf]
	B. extend
	

	[image: image731.wmf]
	C. last
	

	[image: image732.wmf]
	D. stretch
	


25.Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại trong câu sau: Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image733.wmf]
	A. preferential
	

	[image: image734.wmf]
	B. preservative
	

	[image: image735.wmf]
	C. congratulate
	

	[image: image736.wmf]
	D. development
	


26.Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
The robbers attacked the owner of the house ______.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image737.wmf]
	A. so that they would appear with the expensive painting
	

	[image: image738.wmf]
	B. and disappeared with the expensive painting
	

	[image: image739.wmf]
	C. but they appeared with the expensive painting
	

	[image: image740.wmf]
	D. so they disappeared with the expensive painting
	


27.Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ/cụm từ có gạch chân cần phải sửa để câu sau trở thành câu đúng:
Both Mr. and Mrs. Smith are explaining the children the rules of the game.
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image741.wmf]
	A. are
	

	[image: image742.wmf]
	B. Both
	

	[image: image743.wmf]
	C. Mr. and Mrs. Smith
	

	[image: image744.wmf]
	D. the children the rules of the game
	


28.Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
The referee ______ the coin to decide which team would kick the ball first.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image745.wmf]
	A. caught
	

	[image: image746.wmf]
	B. cast
	

	[image: image747.wmf]
	C. threw
	

	[image: image748.wmf]
	D. tossed
	


29.Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) ứng với câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây:
The sooner we solve this problem, the better it will be for all concerned.
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image749.wmf]
	A. It would be better for all concerned if we can solve this problem soon.
	

	[image: image750.wmf]
	B. If all concerned are better, we can solve this problem soon.
	

	[image: image751.wmf]
	C. If we can solve this problem soon, it will be better for all concerned.
	

	[image: image752.wmf]
	D. If we could solve this problem soon, it would be better for all concerned.
	


30.Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
I accidentally ______ Mike when I was crossing a street downtown yesterday.
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image753.wmf]
	A. caught sight of
	

	[image: image754.wmf]
	B. paid attention to
	

	[image: image755.wmf]
	C. kept an eye on
	

	[image: image756.wmf]
	D. lost touch with
	


31.Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) cho mỗi chỗ trống từ 1 đến 10.
How men first learnt to (1) [image: image757.wmf]

 words is unknown; in other words, the origin of language is a (2) [image: image758.wmf]

 . All we really know is that men, unlike animals, (3) [image: image759.wmf]

 invented certain sounds to express thoughts and feelings, actions and things so that they could communicate with each other; and that later they agreed (4) [image: image760.wmf]

 certain signs, called letters, which could be combined to represent those sounds, and which could be written down. These sounds, (5) [image: image761.wmf]

spoken or written in letters, are called words.
Great writers are those who not only have great thoughts but also express these thoughts in words that (6) [image: image762.wmf]

powerfully to our minds and emotions. This charming and telling use of words is what we call literary (7) [image: image763.wmf]

 . Above all, the real poet is a master of words. He can (8) [image: image764.wmf]

 his meaning in words which sing like music, and which by their position and association can (9) [image: image765.wmf]

 men to tears. We should, therefore, learn to choose our words carefully, (10)[image: image766.wmf]

 they will make our speech silly and vulgar.

Câu 1: A. invent B. discover C. create D. make
Câu 2: A. secret B. mystery C. story D. legend
Câu 3: A. somewhat B. somehow C. however D. whatever
Câu 4: A. at B. upon C. to D. with
Câu 5: A. though B. if C. whether D. however
Câu 6: A. lure B. interest C. appeal D. attract
Câu 7: A. prose B. work C. style D. form
Câu 8: A. transmit B. convey C. transfer D. carry
Câu 9: A. move B. take C. break D. send
Câu 10: A. because B. so C. although D. or
32.Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) cho mỗi chỗ trống từ 1 đến 10.
The heart has long been considered to be (1) [image: image767.wmf]

 feelings of love dwell. In love songs throughout the ages, love almost always goes together (2) [image: image768.wmf]

 the heart. The heart has continuously been viewed (3) [image: image769.wmf]

 the place where love begins and develops. Even the Bible gives (4) [image: image770.wmf]

 to love and the heart.
The role of the heart in love must come from what happens to it when a person feels strongly (5) [image: image771.wmf]

 to someone. The strong feelings (6) [image: image772.wmf]

 the other person, especially in the early stages of a relationship, have the results that the heart starts beating faster and breathing starts speeding (7) [image: image773.wmf]

 .
According to psychologists, a love relationship is a situation that (8) [image: image774.wmf]

 a lot of stress and the body reacts to this by getting ready to face the unknown. This has been called the "fight or flight" (9) [image: image775.wmf]

 , meeting danger by fighting it or running away. So with love, the heart accelerates and (10) [image: image776.wmf]

 becomes quick.

Câu 1: A. when B. that C. where D. what
Câu 2: A. with B. at C. to D. from
Câu 3: A. as B. as if C. like D. as though
Câu 4: A. quote B. reference C. citation D. preference
Câu 5: A. attracted B. attract C. attractive D. attracting
Câu 6: A. with B. for C. to D. of
Câu 7: A. upon B. up C. forward D. on
Câu 8: A. arouses B. comprises C. involves D. includes
Câu 9: A. reacting B. reaction C. reactionary D. reactor
Câu 10: A. sweating B. breathing C. exhaling D. inhaling
33.Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
- Janet: "Do you feel like going to the cinema this evening?"
- Susan: "______."Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image777.wmf]
	A. You’re welcome
	

	[image: image778.wmf]
	B. That would be great
	

	[image: image779.wmf]
	C. I don't agree, I'm afraid
	

	[image: image780.wmf]
	D. I feel very bored
	


34.Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
Today, household chores have been made much easier by electrical ______.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image781.wmf]
	A. instruments
	

	[image: image782.wmf]
	B. appliances
	

	[image: image783.wmf]
	C. applications
	

	[image: image784.wmf]
	D. utilities
	


35.Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
I am considering ______ my job. Can you recommend a good company?Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image785.wmf]
	A. to change
	

	[image: image786.wmf]
	B. moving
	

	[image: image787.wmf]
	C. changing
	

	[image: image788.wmf]
	D. to move
	


36.Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 1 đến 10:

The Sun today is a yellow dwarf star. It is fueled by thermonuclear reactions near its center that convert hydrogen to helium. The Sun has existed in its present state for about four billion six hundred million years and is thousands of times larger than the Earth.
By studying other stars, astronomers can predict what the rest of the Sun’s life will be like. About five billion years from now, the core of the Sun will shrink and become hotter. The surface temperature will fall. The higher temperature of the center will increase the rate of thermonuclear reactions. The outer regions of the Sun will expand approximately 35 million miles, about the distance to Mercury, which is the closest planet to the Sun. The Sun will then be a red giant star. Temperatures on the Earth will become too high for life to exist.
Once the Sun has used up its thermonuclear energy as a red giant, it will begin to shrink. After it shrinks to the size of the Earth, it will become a white dwarf star. The Sun may throw off huge amounts of gases in violent eruptions called nova explosions as it changes from a red giant to a white dwarf.
After billions of years as a white dwarf, the Sun will have used up all its fuel and will have lost its heat. Such a star is called a black dwarf. After the Sun has become a black dwarf, the Earth will be dark and cold. If any atmosphere remains there, it will have frozen over the Earth’s surface.
Câu 1: It can be inferred from the passage that the Sun [image: image789.wmf]

 .
A. has been in existence for 10 billion years
B. will continue to be a yellow dwarf for another 10 billion years
C. is rapidly changing in size and brightness
D. is approximately halfway through its life as a yellow dwarf
Câu 2: What will probably be the first stage of change for the Sun to become a red giant? [image: image790.wmf]

 
A. It will throw off huge amounts of gases. 
B. Its core will cool off and use less fuel.
C. Its surface will become hotter and shrink. 
D. Its central part will grow smaller and hotter.
Câu 3: When the Sun becomes a red giant, what will the atmosphere be like on the Earth? [image: image791.wmf]

 
A. It will become too hot for life to exist.
B. It will be almost destroyed by nova explosions.
C. It will freeze and become solid.
D. It will be enveloped in the expanding surface of the sun.
Câu 4: When the Sun has used up its energy as a red giant, it will [image: image792.wmf]

 .
A. become smaller 
B. cease to exist 
C. get frozen 
D. stop to expand
Câu 5: Large amounts of gases may be released from the Sun at the end of its life as a [image: image793.wmf]

 .
A. white dwarf 
B. red giant 
C. black dwarf
D. yellow dwarf
Câu 6: As a white dwarf, the Sun will be [image: image794.wmf]

 .
A. thousands of times smaller than it is today 
B. around 35 million miles in diameter
C. a cool and habitable planet 
D. the same size as the planet Mercury
Câu 7: The Sun will become a black dwarf when [image: image795.wmf]

 .
A. the core of the Sun becomes hotter 
B. the outer regions of the Sun expand
C. the Sun moves nearer to the Earth 
D. it has used up all its fuel as a white dwarf
Câu 8: The word “there” in the last sentence of paragraph 4 refers to [image: image796.wmf]

 .
A. the outer surface of the Sun 
B. the core of a black dwarf
C. the planet Mercury 
D. our own planet
Câu 9: This passage is intended to [image: image797.wmf]

 .
A. discuss conditions on the Earth in the far future
B. present a theory about red giant stars
C. alert people to the dangers posed by the Sun
D. describe the changes that the Sun will go through
Câu 10: The passage has probably been taken from [image: image798.wmf]

 .
A. a scientific journal 
B. a work of science fiction
C. a news report 
D. a scientific chronicle
37.Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
I’m afraid I’m not really ______ to comment on this matter.
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image799.wmf]
	A. qualifying
	

	[image: image800.wmf]
	B. qualitative
	

	[image: image801.wmf]
	C. quality
	

	[image: image802.wmf]
	D. qualified
	


38.Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) ứng với câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây:
"Why don’t we go out for dinner?” said Mary.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image803.wmf]
	A. Mary ordered a dinner out.
	

	[image: image804.wmf]
	B. Mary suggested a dinner out.
	

	[image: image805.wmf]
	C. Mary requested a dinner out.
	

	[image: image806.wmf]
	D. Mary demanded a dinner out.
	


39. Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
The curtains have ______ because of the strong sunlight. Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image807.wmf]
	A. faded
	

	[image: image808.wmf]
	B. lightened
	

	[image: image809.wmf]
	C. weakened
	

	[image: image810.wmf]
	D. fainted
	


40.Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
______, he would have learned how to read.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image811.wmf]
	A. Had he been able to go to school as a child
	

	[image: image812.wmf]
	B. Were he able to go to school as a child
	

	[image: image813.wmf]
	C. If he could go to school as a child
	

	[image: image814.wmf]
	D. If he has been able to go school as a child
	


41. Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
______, he was determined to continue to climb up the mountain.
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image815.wmf]
	A. Tired as he might feel
	

	[image: image816.wmf]
	B. As he might feel tired
	

	[image: image817.wmf]
	C. He felt very tired though
	

	[image: image818.wmf]
	D. Tired as it was
	


42. Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
It is blowing so hard. We ______ such a terrible storm. Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image819.wmf]
	A. have never known
	

	[image: image820.wmf]
	B. never know
	

	[image: image821.wmf]
	C. had never known
	

	[image: image822.wmf]
	D. have never been knowing
	


43. Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
That hotel is so expensive. They ______ you sixty pounds for bed and breakfast.
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image823.wmf]
	A. charge
	

	[image: image824.wmf]
	B. take
	

	[image: image825.wmf]
	C. cost
	

	[image: image826.wmf]
	D. fine
	


44.Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
My computer is not ______ of running this software. Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image827.wmf]
	A. able
	

	[image: image828.wmf]
	B. capable
	

	[image: image829.wmf]
	C. compatible
	

	[image: image830.wmf]
	D. suitable
	


ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 3
1.Xác định từ/ cụm từ có gạch chân cần phải sửa trong câu sau:
Aging in most animals can be readily modified when they will limit calorie intake.
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image831.wmf]
	A. most animals
	

	[image: image832.wmf]
	B. readily
	

	[image: image833.wmf]
	C. Aging
	

	[image: image834.wmf]
	D. will limit
	


2.Xác định từ/ cụm từ có gạch chân cần phải sửa trong các câu sau:
The purpose of the United Stations, broad speaking, is to maintain peace and security and to encourage respect for human rights. Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image835.wmf]
	A. broad speaking
	

	[image: image836.wmf]
	B. to encourage
	

	[image: image837.wmf]
	C. is
	

	[image: image838.wmf]
	D. of
	


3.Chọn câu tốt nhất được tạo ra bằng những từ cho sẵn: 
ambassador/ appoint/ confirm.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image839.wmf]
	A. The ambassador's appointment has been confirmed.
	

	[image: image840.wmf]
	B. Because the ambassador was appointed, he confirmed.
	

	[image: image841.wmf]
	C. The ambassador was appointed to confirm.
	

	[image: image842.wmf]
	D. The ambassador appointed confirmation.
	


4.Chọn phương án đúng để hoàn thành câu sau:
You need extreme......................when operating the truck lift.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image843.wmf]
	A. cautioning
	

	[image: image844.wmf]
	B. cautious
	

	[image: image845.wmf]
	C. caution
	

	[image: image846.wmf]
	D. cautioned
	


5.Chọn từ/ cụm từ thích hợp để hoàn thành câu sau:
If you see Neon, ................... you mind................... him to get in touch with me?
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image847.wmf]
	A. will - to remind
	

	[image: image848.wmf]
	B. would - reminding
	

	[image: image849.wmf]
	C. will - reminding
	

	[image: image850.wmf]
	D. would - to remind
	


6.Chọn phương án đúng để hoàn thành câu sau:
When you passed the town hall clock, ..................... what time it was?
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image851.wmf]
	A. did you notice
	

	[image: image852.wmf]
	B. were you noticing
	

	[image: image853.wmf]
	C. have you noticed
	

	[image: image854.wmf]
	D. had you noticed
	


7.Đọc kỹ đoạn văn sau và điền chữ A, B, C hoặc D tương ứng với phương án lựa chọn đúng:
Most big cities [image: image855.wmf]

 (1) built long before the heyday of the private car. As a result, they rarely have enough space for[image: image856.wmf]

 (2) traffic or parked vehicles, and long queues of stationary vehicles are a common [image: image857.wmf]

 (3). Indeed some cities end up being almost permanently stuck [image: image858.wmf]

 (4) the day. Those that have a relatively free flow[image: image859.wmf]

 (5) traffic at some periods of the day do not escape either. The rush [image: image860.wmf]

 (6) of early morning or early evening [image: image861.wmf]

 (7) easily see traffic brought to a standstill. The effects of exhaust fumes on [image: image862.wmf]

 (8) pollution in cities are terrible. Buses might be seen as the solution, but they move slowly [image: image863.wmf]

 (9) of the great number of other traffic, thus discouraging people to take this type of public [image: image864.wmf]

 (10). 

	1. A. have 
	B. had
	C. were
	D. are

	2. A. moving
	B. moved
	C. movable
	D. immovable

	3. A. see 
	B. seeing
	C. sight
	D. seen

	4. A. after 
	B. before
	C. within
	D. during

	5. A. on 
	B. of
	C. in
	D. at

	6. A. minute 
	B. hour
	C. time
	D. day

	7. A. can 
	B. shall
	C. would
	D. used to

	8. A. air 
	B. water
	C. smoke
	D. health

	9. A. in front 
	B. despite
	C. a lot
	D. because

	10. A. transport
	B. travelling
	C. trip
	D. journey


8. Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây: 
It was only when the office phoned me that I found out about the meeting.
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image865.wmf]
	A. I found out about the meeting just before the office phoned me.
	

	[image: image866.wmf]
	B. The office phoned me to tell me about the meeting.
	

	[image: image867.wmf]
	C. The meeting took place before the office phoned me.
	

	[image: image868.wmf]
	D. Not until the office phoned me did I find out about the meeting.
	


9.Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây: 
I wish I hadn’t sold that old painting.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image869.wmf]
	A. I liked that old painting a lot so I didn’t sell it.
	

	[image: image870.wmf]
	B. I didn’t sell that old painting and I am sorry for it.
	

	[image: image871.wmf]
	C. What a pity that old painting had not been sold!
	

	[image: image872.wmf]
	D. It’s a pity that I sold that old painting.
	


10.Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây:
All that trouble I went to wasn’t necessary in the end.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image873.wmf]
	A. I didn’t have to go to all that trouble.
	

	[image: image874.wmf]
	B. I don’t have to go to all that trouble.
	

	[image: image875.wmf]
	C. I didn’t need to go to all that trouble.
	

	[image: image876.wmf]
	D. I needn’t have gone to all that trouble.
	


11.Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại:Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image877.wmf]
	A. come
	

	[image: image878.wmf]
	B. home
	

	[image: image879.wmf]
	C. some
	

	[image: image880.wmf]
	D. none
	


12.Chọn câu tốt nhất được tạo ra bằng những từ cho sẵn: 
but/ Jane/ assistance/ Tom/ not complete/ work.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image881.wmf]
	A. But for Jane's assistance, Tom would not have completed his work.
	

	[image: image882.wmf]
	B. But Jane assisted Tom not to complete work.
	

	[image: image883.wmf]
	C. But Jane's assistance did not complete Tom’s work.
	

	[image: image884.wmf]
	D. But Jane made an assistance so that Tom did not complete.
	


13. Chọn phương án đúng để hoàn thành câu sau:
It is admirable that Tom volunteers to do the job by...................., but it might be better if several people shared the responsibility. Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image885.wmf]
	A. alone
	

	[image: image886.wmf]
	B. herself
	

	[image: image887.wmf]
	C. his own
	

	[image: image888.wmf]
	D. himself
	


14.Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại:
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image889.wmf]
	A. stronger
	

	[image: image890.wmf]
	B. singer
	

	[image: image891.wmf]
	C. finger
	

	[image: image892.wmf]
	D. longer
	


15.Chọn từ/ cụm từ có nghĩa gần nhất với phần được gạch chân trong câu sau đây:
His father always takes pride in the way he brings up his children.
Chọn câu trả lời đúng:

	[image: image893.wmf]
	A. is worried about
	

	[image: image894.wmf]
	B. is concerned about
	

	[image: image895.wmf]
	C. is proud of
	

	[image: image896.wmf]
	D. is interested in
	


16.Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây:
The car doesn’t need anything else except new tyres.Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image897.wmf]
	A. The car doesn’t need new tyres, nor anything else.
	

	[image: image898.wmf]
	B. Cars are not perfect without tyres.
	

	[image: image899.wmf]
	C. All the car needs is new tyres.
	

	[image: image900.wmf]
	D. Together with new tyres, the car needs something else.
	


17.Chọn từ/ cụm từ có nghĩa gần nhất với phần được gạch chân trong câu sau đây:
Our teacher never stands for such a silly mistake. Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image901.wmf]
	A. argues
	

	[image: image902.wmf]
	B. tolerates
	

	[image: image903.wmf]
	C. discusses
	

	[image: image904.wmf]
	D. prepares
	


18.Chọn từ / cụm từ thích hợp để hoàn thành câu sau:
A vacuum will neither conduct heat nor .........................Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image905.wmf]
	A. sound waves are transmitted.
	

	[image: image906.wmf]
	B. transmit sound waves.
	

	[image: image907.wmf]
	C. transmitting sound waves.
	

	[image: image908.wmf]
	D. the transmission of sound waves.
	


19. Xác định từ/ cụm từ có gạch chân cần phải sửa trong các câu sau:
Even though Miss Alabama lost the beauty contest, she was still more prettier than the other girls in the Miss America pageant. Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image909.wmf]
	A. Even though
	

	[image: image910.wmf]
	B. the other
	

	[image: image911.wmf]
	C. still more
	

	[image: image912.wmf]
	D. was
	


20. Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây:
I think that you must have seen a ghost. Chọn câu trả lời đúng:
	[image: image913.wmf]
	A. I don’t know what you’ve seen, but it can’t be a ghost.
	

	[image: image914.wmf]
	B. It is believed that you had seen a ghost.
	

	[image: image915.wmf]
	C. It must have been a ghost that you’ve seen.
	

	[image: image916.wmf]
	D. I don’t believe that it was a ghost that you’ve seen.
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